UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



      Số: 3470/SKHĐT-THQH  
            Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2023
V/v báo cáo tình hình triển khai dự án và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024
        Kính gửi:…………………………………………………………...

Nhằm đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 của tỉnh sát thực, khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đang triển khai; tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo biểu mẫu đính kèm – https://bit.ly/3oDdO6n); đồng thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị nếu có (về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, đất đai, hạ tầng, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, …)
Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/8/2023 để kịp tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch báo cáo UBND Tỉnh. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, doanh nghiệp ./.

Nơi nhận: 
   
 



                 GIÁM ĐỐC 
     

- Như trên;                                                                                

- Lưu: VT, THQH.


           Nguyễn Đại Vui
Danh sách Doanh nghiệp đang triển khai
	Stt
	Dự án
	Nhà đầu tư
	TMĐT 

(tỷ đồng)
	Địa điểm

	1
	Dự án sản xuất chế biến nông sản.
	Công ty TNHH Phát triển HK Gold Land và Ông Huang Qianshui 
	82
	Khu CN Tứ Hạ

	2
	Dự án Nhà máy 2 - Công ty CP Sợi Phú Bài 2
	Công ty CP Sợi Phú Bài 2
	360
	KCN Phú Bài

	3
	Nhà máy Kanglongda
	Công ty Kanglongda International Holdings Limited
	    4.812,5 
	KCN Phong Điền

	4
	Nhà máy Nakomoto Việt Nam
	Công ty Nakamoto Packs
	       185,256 
	KKT CMLC


	5
	Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây
	Công ty TNHH America Quartz Technology
	       397,5
	KKT CMLC

	6
	Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm
	Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm & Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đồng Lâm
	       450,129 
	huyện Phong Điền 

	7
	Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế
	Công ty CP Kim Long Motors Huế
	4.476,9
	KKT CMLC

	8
	Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn
	Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Thừa Thiên Huế)
	    1.640,2 
	Thị xã Hương Thủy

	9
	Trung tâm Thương mại – Dịch vụ - Giải trí – Văn phòng và Khách sạn Nguyễn Kim 
	Công ty CP ĐTPT Nguyễn Kim
	       822,83
	Thành phố Huế

	10
	Dự án Công viên biển và bảo tàng Huế (Hue Amusement & Beach Park) 
	PSH (Tây Ban Nha)
	    1.081 
	Huyện Phú Vang

	11
	Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải
	Công ty CP Tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Vicoland 
	       838,5 
	

	12
	Tình hình sản xuất kinh doanh các cầu cảng
	Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây
	       849
	KKT CMLC

	13
	Dự án mở rộng quy mô sản xuất ...
	Công ty TNHH Carlberg Việt Nam
	
	


Danh sách các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động
	STT
	Sản phẩm
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ 
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Xi măng
	Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam)
	30 Thống Nhất, Tứ Hạ, Hương Trà
	3557012
	 

	2
	
	CTCP Xi măng Đồng Lâm
	Thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân, Phong Điền
	3751702
	 

	3
	Men frit, gạch
	CTCP Frit Huế
	KCN Phú Bài
	3862123
	 

	4
	
	Công ty TNHH Vitto Phú Lộc
	18 Phan Đăng Lưu, Huế
	3527515
	 

	5
	
	 Công ty CP Frit Hương Giang 
	 Lô CN07, Khu B, KCN, TT. Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
	0234 3595 695 
	 

	6
	
	Công ty CP Frit Phú Xuân
	Lô B, KCN Phong Điền, Huế
	0901092456
	 

	7
	Điện
	Nhà máy thủy điện A Lưới Chi nhánh CTCP thủy điện Miền Trung
	Thôn A Rom, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới
	02346283005; Phương- VT 0962901043; 
	 

	8
	
	CTCP thủy điện Bitexco Tả Trạch
	Thôn Hộ, xã Dương Hòa, TX.Hương Thủy
	3965455
	 

	9
	Bia
	Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam
	Lô B8, KCN Phú Bài
	3850164
	 

	10
	Vỏ lon
	Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam)
	Lô B13 KCN Phú Bài
	3862588
	 

	11
	Sợi
	CTCP Dệt - may Huế
	122 Dương Thiệu Tước, Thủy Dương, Hương Thủy
	3846337
	 

	12
	
	CTCP Sợi Phú Gia
	 Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế
	0234 3961 333 
	 

	13
	
	CTCP Sợi Phú Bài
	 Khu 8 Thị Trấn Phú Bài, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	02343863240/

02343863355
	 

	14
	
	CTCP Vinatex Phú Hưng
	 KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	0234.3962976

0934933452 
	 

	15
	
	 
	 
	 
	 

	16
	May và phụ kiện
	Công ty TNHH HanesBrands Việt Nam
	Lô C2-6 và C2-7 KCN Phú Bài
	3952114
	 

	17
	
	Công ty Scavi Huế
	KCN Phong Điền, Huế
	3751751
	 

	18
	
	Công ty TNHH 1tv Sơn Hà Huế
	KCN Phú Đa
	0908028790
	 

	19
	
	CÔNG TY TNHH SUNJIN AT&C VINA
	 Lô CII-2, Đường Ven Biển Cảnh Dương, KCN Và Khu Phi Thuế Quan Sài Gòn - Chân Mây, X. Lộc Vĩnh, H. Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Việt Nam
	(0234)3676707, 0906585247 
	 

	20
	
	Công ty TNHH Lavaya 
	 Lô A8 và A10, Khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	 

	21
	Tôm đông lạnh
	CTCP Chăn nuôi CP.Việt Nam  - CN Đông Lạnh Thừa Thiên Huế
	Lô A-01 Đến A-12, Khu A, KCN Phong Điền, huyện Phong Điền
	02343819896
	 

	22
	Thực phẩm 
	CTCP One One miền Trung
	Thôn Tam Vị, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc
	0903875911
	 

	23
	Dăm, chế biến gỗ
	Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam
	Thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, Phú Lộc
	02343943112
	 

	 
	
	Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Đinh Hương 
	 8, 10 Chu Văn An, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
	0543830112 (Ms. Đinh Hương) 
	 

	24
	Công nghiệp khác
	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản PHENIKAA Huế
	 Lô CN15 Khu B, Khu công nghiệp Phong Ðiền, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Ðiền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	0234 6299 888 
	 

	25
	
	Công ty Billion Max 
	 Đường Ven biển Cảnh dương - Xã Lộc Vĩnh - Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên - Huế.
	+842343688559 
	 

	26
	
	 Công ty MTV Thương mại và Đầu tư GLASS VICO
	 KCN Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 49300
	0234 3512 674 
	 

	27
	DL
	Công ty TNHH LAGUNA Việt Nam
	302 Lạc Long Quân, Lập An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
	0234 3695 800
	 

	28
	 
	Công ty TNHH Rạp chiếu phim - thể thao và Giải trí Ngôi sao Huế
	 134/3 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
	 02343826365
	 

	29
	 
	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Hồng Phúc
	 Thôn Lập An, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
	 0983464368
	 

	30
	 
	Công ty cổ phần ANINVEST
	 146 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	 
	 


